ĐỀ THI THỬ LẦN II MĂM 2014- 2015

Câu 1: Phát biểu nào về sóng điện từ là sai:
A. Chỉ có sóng ngang không có sóng dọc.

B. Truyền nhanh nhất trong chân không.

C. Tại một nơi mà sóng truyền qua thì cường độ điện trường và cảm ứng từ cùng phương và vuông góc vời phương truyền sóng.

D. Mang năng lượng.
Câu 2: Cho mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp có các giá trị : hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu mạch điện U, R, L, C không đổi; Giá trị của tần số f thay đổi được. Khi f=f1 và f= 3f1 thì hệ số công suất như nhau và bằng 
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. Khi f có giá trị nào sau đây thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây có giá trị cực đại:

A. 6f1                                     B.
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f1                               C.3f1.                                  D.1,5f1.

Câu 3: Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-Âng với đồng thời hai bức xạ có bước sóng 
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. Khoảng cách từ vân trung tâm đến điểm tối gần nhất bằng:


A. 2,5 lần khoảng vân của 
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.                                          B. 3,5 lần khoảng vân của 
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C. một nữa khoảng vân của 
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                                         D.  khoảng vân của 
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Câu 4: Biết rằng  electron chuyển động xung quanh hạt nhân của nguyên tử hidro với những quỹ đạo dừng có bán kính rn=
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n

.r0 ( n=1,2,3 … và r0 là bán kính của quỹ đạo cơ bản). Coi  chuyển động của electron là chuyển động tròn đều. Giả sử ở trạng thái cơ bản ( Trạng thái K, có thứ tự n=1) chu kỳ chuyển động của các electron quanh hạt nhân là T0 thì ở trạng thái thứ n ( n=2,3,4…) chu kỳ chuyển động của các electron là:


A. n.T0                               B. 
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.T0                            C. 
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.T0                          D. T0/n.
Câu 5: Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của hiện tượng phóng xạ hạt nhân:

A. Không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài.

B. Là quá trình tỏa nhiệt.

C. Hạt nhân con luôn là  hạt nhân bền.

D. Có quy luật bán rã.

Câu 6: Chu kỳ dao động bé của con lắc đơn tỷ lệ thuận với:

A. Chiều của sợi dây.                                      B. Khối lượng của vật nặng.

B. Căn bậc hai của gia tốc trọng trường.        D. Căn bậc hai của chiều dài sợi dây.

Câu 7: Người ta phân biệt sóng siêu âm và sóng hạ âm là dựa trên đặc trưng nào sau đây của chúng:


A. Tần số.                   B. Âm sắc.                   C. Độ to.                       D. Cường độ âm.

Câu 8: Một radio có mạch chọn sóng là mạch LCX trong đó CX là tụ xoay. Cuộn dây có hai mức để thu sóng AM và FM khác nhau. Khi Cuộn dây ở mức để thu sóng AM thì  bước sóng thu được trong khoảng từ 12m đến 84m. Khi cuộn dây ở mức để thu sóng FM thì bước sóng thu được lớn nhất và nhỏ nhất chênh lệch nhau 4,8m. So với mức để thu sóng FM thì cuộn dây ở mức để thu sóng AM có độ tự cảm: 
A. Lớn hơn 15 lần.                                                    B. lớn hơn 225 lần.

C. Nhỏ hơn 15 lần.



            D. nhỏ hơn 225 lần.
Câu 9: Cho mạch điện xoay chiều R, L, C có hiệu điện thế hai đầu mạch điện là u=
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, hiệu điện thế hai đầu tụ điện C là : uC=
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. Hiệu điện thế hiêu dụng của đoạn mạch chứa R và L là:


A. 220V                     B. 165V                               C.275V                              D. 99V.

Câu 10: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ điện thỏa mãn 
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. Tại thời điểm hiệu điện thế tức thời hai đầu mạch điện có giá trị bằng giá trị hiệu dụng và đang tăng thì giá trị tức thời của:


A. hiệu điện thế hai đầu điện trở bằng 0.

B. hiệu điện thế  hai đầu tụ bằng 0.


C. dòng điện bằng 0 .                               

D. hiệu điện thế hai đầu tụ bằng hiệu điện thế hai đầu điện trở.

Câu 11: Một vật dao động điều hòa có tốc độ cực đại là 2m/
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; gia tốc cực đại là 
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. Tần số của dao động là :

A.1Hz
.

B. 0,5Hz.

C. 2Hz
.

D. 
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Câu 12: Trong dao động tự do của mạch LC, gọi q, i, u lần lượt là các giá trị tức thời của điện tích trên tụ điện, cường độ dòng điện và hiệu điện thế giữa hai bản tụ. Quan hệ nào sau không đúng:


A. i=
[image: image17.wmf]dt

dq

                   B. q= u.C                       C. L
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                   D. imax=
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Câi 13: Cho mạch điện xoay chiều có điện trở thuần là 40
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, hệ số công suất là 0,8. Tổng trở của mạch là :


A. 30
[image: image22.wmf]W

.                      B.40
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                                D. 32
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                         D. 50
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Câu 14: Người ta ứng dụng tính chất của bức xạ điện từ nào sau đây trong quay phim, chụp ảnh vào ban đêm:


A. Tử ngoại                          B. Hồng ngoại                   C. Tia X                             D.Tia gama.

Câu 15: Cho các bức xạ điện từ : Hồng ngoại (a), tia vàng(b), tia chàm(c), tia tử ngoại(d), tia lục(e). Sắp xếp theo thứ tự tính hạt tăng dần thì sắp xếp nào sau đây đúng:


A. a, b, e, c, d.                                                                   B. a, b, c, d, e.


C. a, b, c, e, d.                                                                   D. d, c, e, b, a.

Câu 16: Cho phản ứng hạt nhân: 
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. Trong hạt nhân X chứa:


A. 17 hạt proton và 19 hạt nơtron.                  B. 18 hạt proton và 19 hạt nuclon.


C. 18 hạt nơtron và 19 hạt nuclon                   D. 18 hạt proton và 19 hạt nơtron.

Câu 17: Một sóng cơ truyền từ môi trường một sang môi trường hai thì bước sóng giảm 2 lần. Nguyên nhân dẫn đến sự giảm của bước sóng là:

A. Tần số sóng trong môi trường hai giảm hai lần so với môi trường một.

B. Tốc độ sóng trong môi trường hai giảm hai lần so với môi trường một.

C. Chu kỳ sóng trong môi trường hai giảm hai lần so với môi trường một.

D. Năng lượng sóng trong môi trường hai giảm hai lần so với môi trường một.

Câu 18: Phản ứng hạt nhân phân hạch và phản ứng hạt nhân nhiệt hạch có đặc điểm chung là:


A. Đều là hiện tượng phóng xạ.                                  

B. Đều xảy ra trong nhà máy điện nguyên tử.


C. Đều là phản ứng tỏa nhiệt.                                      

D. Đều được con người điều khiển tốc độ thông qua hệ số dây chuyền k.
Câu 19: Cho con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt sàn nằm ngang. Điều nào sau đây không đúng:

A. Trong một chu kỳ thời gian lò xo giãn và nén bằng nhau.

B. Lực kéo về tác dụng lên vật là hợp lực của trọng lực và lực đàn hồi.

C. Khi lò xo tự nhiên thì tốc độ dao động lớn nhất.

D. Độ nén lớn nhất bằng biên độ dao động.

Câu 20: Cho nguồn âm điểm O phát âm đẳng hướng trong môi trường không hấp thụ âm. Tại điểm M cách nguồn khoảng R thì mức cường độ âm là 60dB. Tăng công suất của nguồn lên n lần thì mức cường độ âm  tại trung điểm của OM là 80dB. Giá trị của n là:

 
A. 2,5.                      B. 3.                              C. 25.                                  D.4,5.

Câu 21: Quang phổ vạch phát xạ không có đặc điểm nào sau đây:

A. Phụ thuộc vào thành phần nguyên tố của nguồn phát.

B. Phụ thuộc vào nồng độ các nguyên tố trong nguồn phát.

C. Gồm vô số các ánh sáng đơn sắc từ đỏ đến tím.

D. Do khí, hơi ở áp suất thấp, bị kích thích phát ra.

Câu 22: Đặc trưng nào sau đây không phải của laze:


A. Năng lượng photon lớn.                                                 B. Tính đơn sắc cao.

            C. Tính định hướng cao.                                                      D. Tính kết hợp cao.
Câu 23: Cho con lắc đơn dao động điều hòa, gốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật ở vị trí mà lực căng của dây có độ lớn bằng trọng lực thì thế năng lớn hơn động năng một lượng là 30mJ. Cơ năng của dao động là:


A. 45mJ                      B. 40mJ                        C. 60mJ                        D. 90mJ.

Câu 24: : Trong dao động điều hòa, pha dao động :


A. Không đổi theo thời gian.                                  B. Tỷ lệ thuận theo thời gian.


C. Phụ thuộc hàm cos theo thời gian.                     D. Phụ thuộc hàm bậc nhất theo thời gian.
Câu 25: Tỷ lệ giữa tốc độ cực đại của  một chất điểm dao động điều hòa và tốc độ trung bình lớn nhất khi nó  dao động được quãng đường bằng biên độ là:

A.
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Câu 26: Cho mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp có các giá trị : hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu mạch điện U, tần số f, R, C không đổi; Giá trị của L thay đổi được. Khi L có giá trị để hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây L đạt giá trị lớn nhất thì giá trị này bằng 2U. Khi L có giá trị để hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá lớn nhất thì giá trị này bằng:


A.
[image: image31.wmf]3

U.                            B. 2U                                    C.U.                                   D. 0,5U.

Câu 27: Một sóng truyền trong môi trường với tốc độ 1,2 m/s, tần số 15 Hz. Bước sóng là:

A. 18m                      B. 8cm                          D. 12,5m                      D. 25cm.

Câu 28: Cho một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi với bước sóng 
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, biên độ không đổi. Hai điểm M,N là hai điểm thuộc sợi dây gần nhau nhất dao động ngược pha nhau. Khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất của M và N trong quá trình dao động có tỷ lệ 
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. Biên độ sóng là:

A. 
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Câu 29: Cho mạch dao động điện từ tự do. Xét một tiết diện của dây dẫn, điện lượng dịch chuyển qua tiết diện này liện tục theo một chiều nhất định có giá trị lớn nhất là Q. Ở thời điểm điện tích của tụ là 0,4Q thì năng lượng từ trường bằng :


A. Chiếm 36% năng lượng dao động.           B. Chiếm 84% Năng lượng dao động.


C. Chiếm 64% năng lượng dao động.           D. Chiếm 16% năng lượng dao động.

Câu 30: Khi đi trên đường nhựa giữa trời nắng, chúng ta thấy hình như ở phía trước có các vũng nước nhưng khi đến nơi thì không thấy nữa. Đó là kết quả của hiện tượng:


A. Tán sắc ánh sáng                                              B. Nhiễu xạ ánh sáng.


C. Phản xạ toàn phần                                            D. Giao thoa ánh sáng.
Câu 31: Dùng một máy đếm xung để đếm số tia phóng xạ phát ra từ một mẫu phóng xạ ( mỗi xung ứng với một tia phóng xạ). Bắt đầu đếm từ mốc thời gian t=0. Đến thời điểm t1 thì số xung đếm được là N1. Đến thời điểm t2=1,5t1 thì số xung đếm được là 
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N1. Chu kỳ Phóng xạ là:


A. T=
[image: image39.wmf]2

1

t

                              B. T= 2.t1                        C. T= t1                             D. T=1,5.t1

Câu 32: Trong dao động cơ cưỡng bức không có điều nào sau: 

A. Ngoại lực biến thiên tuần hoàn.                  B. Biên độ phụ thuộc vào tần số cưỡng bức.

C. Cơ năng không đổi theo thời gian.              D. Tần số phụ thuộc vào các đặc tính của hệ dao động.

Câu 33: Cho con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Khi vật cao nhất thì lò xo nén và lực tác dụng vào điểm treo có độ lớn bằng trọng lực của vật nặng. Gọi chu kỳ dao động là T, khoảng thời gian trong một chu kỳ lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên vật ngược chiều với lực kéo về là:


A. T/3.                        B. T/6.                          C. T/12.                       D. T/4.

Câu 34: So với giá trị hiệu dụng, giá trị tức thời của dòng điện xoay chiều có độ lớn cực đại :


A. Lớn hơn 2 lần      B. Lớn hơn 
[image: image40.wmf]2

 lần.            C. Nhỏ hơn 2 lần.               D. Nhỏ hơn 
[image: image41.wmf]2

 lần.
Câu 35: Trên mặt nước có hai nguồn sóng A, B dao động cùng pha  cách nhau 4,8 lần bước sóng. Tia Bx là tia thuộc mặt nước hợp với  vecto
[image: image42.wmf]BA

góc 
[image: image43.wmf]0

60

. Điểm thuộc tia Bx dao động cực đại gần với B nhất cách B là


A. 0,55 lần bước sóng.                                    B. 0,42 lần bước sóng.


C. 0,39 lần bước sóng.                                    D. 0,71 lần bước sóng.

Câu 36: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-Âng có khoảng cách giữa hai khe S1 và S2 là 0,5 mm; khoảng cách từ hai khe đến màn hứng là 2,5m. M là một vân tối trên màn, trong khoảng từ M đến vân trung tâm có thêm  4 vân tối khác. Biết hiệu khoảng cách từ M đến S1 và S2 là 2,7
[image: image44.wmf]m

m

. Khoảng vân là:


A.2,7mm                            B. 4,5mm                                D.3mm                         D. 2,5 mm.

Câu 37 : Chọn nhận định đúng. Ánh sáng đơn sắc:

A. Có bước sóng không đổi trong mọi môi trường.

B. Không khúc xạ khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác.

C. Có năng lượng photon không đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác..

D. Có tốc độ không đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác.
Câu 38: Cho Phản ứng hạt nhân : 
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+ 18,07 Mev. Biết Độ hụt khối của các hạt nhân D và He lần lượt là: 
[image: image46.wmf]D

mD = 0,0024u; 
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mHe=0,0305u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân T là:


A. 2,7MeV/nuclon              B. 8,1 MeV/nuclon         D. 5,4 MeV/nuclon          D. 1,8 MeV/ nuclon.

Câu 39: Cho con lắc lò xo có đô cứng 100N/m; khối lượng vật nặng là 400 gam. Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc là : ( Lấy 
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A. 0,5 giây.                   B. 0,2 giây .               C. 0,4giây.                D. 0,3 giây.
Câu 40: Cho mạch điện xoay chiều gồm các phần tử điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây  mắc nối tiếp. Hiệu điện thế hiệu dụng trên các phần tử theo thứ tự là UR=190V; UC=190V; Udây=130V; và trên hai đầu mạch điện là UAB=250V. Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Cuộn dây thuần cảm.

B. Cuận dây có điện trở thuần r thỏa mãn: R=3,8r.

C. Cuộn dây có điện trở thuần r thỏa mãn : R= 4,8r.

D. Cuộn dây có điện trở thuần r thỏa mãn : R= 2,8r.

Câu  41: Máy biến áp không có đặc điểm nào sau đây.

A. Kích hiệu điện thế một chiều thành hiệu điện thế xoay chiều có giá trị lớn hơn.

B. Không làm thay đổi tần số của hiệu điện thế.

C. Hoạt động dựa trên hiệu tượng cảm ứng điện từ.

D. Làm thay đổi giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều.

Câu 42: Trong động cơ không đồng bộ ba pha, dòng điện ba pha có vai trò:

A. Tạo ra từ trường không đổi.

B. Tạo ra từ trường quay.

C. Tạo ra nhiệt lượng lớn trên các điện trở.

D. Trích một phần chạy trong roto để roto chuyển động quay trong từ trường.

Câu 43: Chiếu một tia sáng đơn sắc màu lục từ môi trường trong suốt khác chân không vào chân không thì tia khúc xạ là là mặt phân cách giữa hai môi trường. Thay tia màu lục bởi lần lượt các tia đơn sắc: I: Đỏ, II: Tím, III: vàng; IV: lam, sao cho góc tới không đổi thì trong những trường hợp nào sau có xảy ra phản xạ toàn phần:


A. II và IV.                        B. I và III.                              C. II, III và IV .                  D. I và IV.

Câu 44: Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-Âng với khoảng cách giữa hai khe S1 và S2 là 0,5mm; khoảng cách từ hai khe đến màn hứng là 2m; bước sóng ánh sáng thí nghiệm là 
[image: image49.wmf]m
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. Khoảng vân là:


A. 1,36 mm                        B. 2,72mm                             C. 1,7mm                            D. 3,4mm.

Câu 45: Cho Hai điểm sáng dao động điều hòa trên cùng một trục ox, cùng vị trí cân bằng với phương trình lần lượt là: 
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cm. Thời điểm hai điểm sáng cách nhau 
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 lần thứ 2015 là:


A. 1007,25 s.              B. 2015 s.                    C. 503,75 s.                  D. 2015,75 s.

Câu 46: Cho mạch điện xoay chiều R,L,C thỏa mãn 
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; hiệu điện thế hai đầu mạch điện có giá trị hiệu dụng  U không đổi tần số thay đổi được. Tăng tần số từ 0 Hz thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây:


A. Tăng từ 0 đến giá trị 
[image: image54.wmf]£

 U                           B. Tăng đến giá trị cực đại rồi sau đó giảm


C. Tăng từ 0 đến giá trị rất lớn.                       D. Luôn bằng U không đổi.
Câu 47: Ứng dụng nào sau đây không sử dụng hiện tượng quang- phát quang:

A. Tìm vết nứt nhỏ trên bề mặt kim loại bằng tia tử ngoại.

B. Hiện tượng phát quang trong đèn Neon ( đèn ống).

C. Pin quang điện.

D. Sự phát quang của các cột và biển  báo giao thông khi có đèn chiếu vào. 
Câu 48: Chiếu bức xạ có bước sóng 
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 vào kim loại thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện bằng 25% công thoát của kim loại. Giới hạn quang điện của kim loại bằng:


A. 
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Câu 49: Truyền tải điện năng để cung cấp cho một xưởng sản suất sử dụng các máy tiêu thụ điện. Ban đầu xưởng sử dụng 75 máy và hiệu suất truyền tải điện năng là 90%. Sau đó xưởng tăng thêm một số máy và hiệu suất truyền tải điện là 88%. Tìm số máy đã tăng thêm biết hiệu điện thế nơi truyền tải không đổi, các máy tiêu thụ điện ổn định và giống nhau.


A. 2 máy                            B. 9 máy                              C.11 máy                           D. 13 máy.

Câu 50: Một hạt chuyển động với tốc độ bằng 0,28c ( c là tốc độ ánh sáng trong chân không). Theo thuyết tương đối hẹp  thì động năng của hạt:


A. Bằng 28% năng lượng nghỉ                                    B. Bằng 4% năng lượng toàn phần


C. Bằng 4% năng lượng nghỉ                                      D. Bằng
[image: image60.wmf]24
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 năng lượng toàn phần.
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